	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG LƯƠNG
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian: 45 phút

Môn Lịch sử 8




ĐỀ BÀI

Câu 1: (3,0 điểm) 
     Trình bày nội dung chủ yếu cải cách Duy Tân Minh Trị năm 1868. Rút ra kết quả cải cách trên .
Câu 2: (3.5 điểm ) 
     Trình  bày nguyên nhân chiến tránh thế gới thứ nhất .Nêu tính chất của cuộc chến tranh  thế giới thứ nhất ? 

Câu 3: (3.5điểm ) 
     Giải thích cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) là cuộc khủng hoảng kinh tế “thừa”? Để thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, các nước tư bản trên thế giới đã giải quyết bằng những biện pháp nào?
                                                    …………………..Hết………………

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	*Nội dung 

- Chính trị : xác lập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản ban hành hiến pháp 1889 thiết lập chế độ quân chủ lập hiến 

-Kinh tế : thống nhất thi trường tiền tệ phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng đường sá cầu cống 

-Quân sự tổ chức huấn luyện quân đội theo kiểu phương tây ,thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng 

- Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học kĩ thuật cử học sinh ưu tú đi học ở phương Tây 

*Kết quả cuộc Duy  tân minh trị được xem như là 1 cuộc cách mạng tư sản nước Nhật phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa nhờ có cải cách đã đưa nước  Nhật từ một nước phong kến thành 1 nước tu bản phát triển.
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	2
	- Nguyên nhân sâu xa

   + Sự phát triển không đều giữa các nước đã dẫn đến mâu thuẫn không thể điều hoà giữa các nước  đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. 

  + Hai khối quân sự hình thành: Năm 1882: Khối Liên minh gồm: Đức, Áo-Hung, Italia hình thành. Năm 1907: Khối Hiệp ước gồm: Anh, Pháp, Nga thành lập. Cả 2 khối mâu thuẫn ngày càng gay gắt, ráo riết chạy đua vũ trang, tích cực chuẩn bị chiến tranh đế quốc.

     + Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xécbi ám sát. Đức, Áo-Hung lập tức gây chiến.

   + Ngày 1/8/1914, Đức tuyên chiến với Nga. 3/8/1914 tuyên chiến với Pháp.

   + Ngày 4/8/1914, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới bùng nổ.

* Tính chất,  của cuộc chiến tranh 

  - Cuộc chiến tranh kéo dài hơn 4 năm  - Đây là cuộc chiến tranh đế quốc, phi nghĩa, để lại hậu quả nặng nề cho toàn nhân loại: hơn 30 nước lao vào vùng chiến tranh; 10 triệu người chết...nhiều thành phố làng mạc bị phá huỷ; tiêu tốn tới 85 tỉ đô la....
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

	3
	* Giải thích nguyên nhân,đặc điểm  của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 

  -  Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận của các nước tư bản trên thế giới.

  - Hàng hoá ế thừa. Người dân không có sức mua.

  => Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn thế giới lớn nhất, kéo dài nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất.

* Biện pháp giải quyết khủng hoảng của các nước tư bản 

  - Thực hiện cải cách kinh tế - xã hội như Anh, Pháp

  - Phát xít hoá chế độ, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới như Đức, Italia...
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